
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP SV Môn cơ sở Môn chuyên ngành Ghi chú Khóa MSSV

1 0854020064 Nguyễn Đình Hiếu 17/12/90 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

2 40602020 Võ Thị Nga 01/05/87 KITE06A1 LV4505 LV4506 Đầu tư Khóa MSSV

3 0854020188 Nguyễn Văn Thành 04/10/89 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư Khóa MSSV

4 0851030082 Huỳnh Tấn Trường 20/12/89 KITE08A2 LV4505 LV4506 Đầu tư

5 40762312 Nguyễn Thanh Tươi 30/05/88 KITE07A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

6 0854020008 Trần Tuấn Anh 08/08/89 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

7 40702013 Lê Xuân Dũng 28/02/88 KITE07A1 LV4505 Đầu tư Khóa MSSV

8 40762126 Ngô Mỹ Hạnh 24/03/89 KITE07A2 LV4505 Đầu tư

9 0854020059 Ngô Xuân Hiền 15/11/90 KITE08A1 LV4505 KTQT

10 40762140 Trần Minh Hiếu 02/06/89 KITE07A1 LV4505 KTQT

11 0854020086 Nguyễn Thị Mộng Huyền 10/04/90 KITE08A3 LV4505 Đầu tư

12 0854020137 Võ Văn Nghĩa 10/09/88 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

13 0854020140 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 01/09/90 KITE08A3 LV4505 KTQT

14 0854020143 Trần Thị Bích Ngọc 24/03/90 KITE08A1 LV4505 KTQT

15 0854020152 Huỳnh Thanh Nhiên 16/08/89 KITE08A1 LV4505 KTQT

16 40662198 Trần Hoàng Tú Quyên 05/01/88 KITE06A3 LV4505 KTQT

17 0854020184 Hoàng Thị Hà Thanh 02/06/90 KITE08A3 LV4505 Đầu tư

18 20662088 Phạm Trọng Thành 24/05/88 KITE06A2 LV4505 Đầu tư

19 0854020212 Nguyễn Thị Hương Thủy 11/11/90 KITE08A2 LV4505 Đầu tư
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20 0854020225 Hồ Hoàng Tiên 29/08/89 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

21 0854020227 Nguyễn Thành Tín 01/09/90 KITE08A2 LV4505 KTQT

22 0854020237 Trần Hạnh Trâm 08/04/90 KITE08A3 LV4505 Đầu tư

23 0854020240 Đỗ Tuyết Trinh 13/08/90 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

24 0854020269 Lê Thùy Bảo Vy 05/11/90 KITE08A1 LV4505 KTQT

25 0854020100 Nguyễn Thùy Liên 30/06/90 KITE08A1 LV4506 Đầu tư

26 40702038 Phạm Thị Lý 28/04/89 KITE07A2 LV4506 Đầu tư

27 0854020256 Hà Anh Tú 19/08/90 KITE08A2 LV4506 Đầu tư

28 40662269 Hoàng Minh Tuấn 06/07/88 KITE06A1 LV4506 Đầu tư

* Lưu ý môn thi:
LV4505:
LV4506: Môn chuyên ngành

* Phân tích đầu tư 1 + phân tích đầu tư 2 đối với chuyên ngành Đầu tư
* LT&CS TMQT + KTQT nâng cao đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế
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Kinh tế học tổng quát (Kinh tế vi mô 1 + Kinh tế vĩ mô 2)
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